
TỔNG HỢP 

1. Tính tổ chức kỷ luật cao của giai cấp công nhân được hình thành do: * 

A) Tính chất của nền sản xuất đại công nghiệp 

B) Những qui định của tổ chức đảng cộng sản 

C) Áp bức, bóc lột nặng nề nhất 

D) Bị tước đoạt hết mọi tư liệu sản xuất 

2. Một trong những đóng góp khoa học có ý nghĩa phương pháp luận của học 

thuyết hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? * 

A) Chỉ ra tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ 

nghĩa lên hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa 

B) Chỉ ra tính tất yếu của sự nghiệp đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy kinh tế  

C) Đề ra chính sách kinh tế mới 

D) Lý luận về học thuyết giá trị thặng dư 

3. Điền từ vào chỗ trống để hoàn thiện luận điểm sau của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh:"Xây dựng chủ nghĩa xã hội là một cuộc đấu tranh cách mạng gian 

khổ, phức tạp và......"? * 

A) Khó khăn 

B) Dài ngắn khác nhau tùy điều kiện mỗi nước 

C) Lâu dài 

D) Trải qua nhiều bước trung gian quá độ 

4. Các danh từ "quá độ đặc biệt", "quá độ đặc biệt của đặc biệt" do ai đưa 

ra? * 

A) C.Mác 



B) Ph.Ăngghen 

C) V.I.Lênin 

D) Hồ Chí Minh 

5. Những tiền đề vật chất quan trọng cho sự ra đời của chủ nghĩa xã hội? * 

A) Sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự hình thành giai cấp vô sản cách 

mạng 

B) Sự lớn mạnh của giai cấp vô sản và sự phát triển của quan hệ sản xuất tư bản 

chủ nghĩa 

C) Giai cấp công nhân trưởng thành và trở thành một lực lượng chính trị độc lập  

D) Sản xuất vật chất phát triển tạo ra một lượng hàng hóa khổng lồ 

6. Đối diện với quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân có đặc 

trưng cơ bản: * 

A) Chủ sở hữu tư liệu sản xuất 

B) Đại diện cho quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 

C) Giai cấp công nhân làm thuê hiện đại, vì mất các tư liệu sản xuất của bản 

thân, nên buộc phải bán sức lao động của mình để kiếm sống 

D) Giai cấp bị mất hết đất đai và nghèo khổ nhất 

7.Đặc điểm nào khẳng định giai cấp công nhân là giai cấp tiến bộ nhất? * 

A) Có số lượng đông 

B) Có tính tổ chức kỷ luật cao 

C) Đại biểu cho phương thức sản xuất hiện đại 

D) Có tinh thấn quốc tế trong sáng 

8. Đối tượng mà giai cấp công nhân xóa bỏ khi thực hiện sứ mệnh lịch sử của  

mình là: * 



A) Toàn bộ tư liệu sản xuất của chủ nghĩa tư bản 

B) Sở hữu tư nhân 

C) Sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất 

D) Toàn bộ những gì chủ nghĩa tư bản đã tạo ra 

9. Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân là: * 

A) Giải quyết mâu thuẫn cơ bản về kinh tế và chính trị trong lòng phương thức 

sản xuất tư bản chủ nghĩa 

B) Giải quyết mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp công nhân và chủ nghĩa tư bản  

C) Giải quyết mâu thuẫn cơ bản trong kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa  

D) Giải quyết mẫu thuẫn cơ bản trong cơ sở hạ tầng tư bản chủ nghĩa 

10.Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt 

Nam là: * 

A) Do nhân dân làm chủ 

B) Do giai cấp công nhân làm chủ 

C) Do giai cấp nông dân làm chủ 

D) Do tầng lớp trí thức làm chủ 

11.Trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là: * 

A) Giai cấp bị mất hết đất đai và nghèo khổ nhất 

B) Có số lượng đông đảo nhất 

C) Giai cấp không sở hữu tư liệu sản xuất, họ phải bán lao động cho nhà tư bản 

để kiếm sống 

D) Giai cấp của những người lao động không sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu của 

xã hội, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị chủ tư bản bóc lột giá trị 

thặng dư 



12. Nội dung kinh tế của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân: * 

A) Lợi ích chung và riêng thống nhất 

B) Phấn đấu cho lợi ích của riêng giai cấp mình 

C) Phấn đấu cho lợi ích riêng của giai cấp khác 

D) Đại biểu cho lợi ích chung của xã hội 

13. Vì sao Đảng cộng sản trở thành đội tiên phong, lãnh tụ chính trị và bộ 

tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân? * 

A) Là một tổ chức chính trị tập trung những người công nhân tiên tiến nhất  

B) Là một tổ chức chính trị được giác ngộ lý tưởng cách mạng vô sản  

C) Là một tổ chức chính trị được trang bị lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-

Lênin 

D) Là một tổ chức chính trị đạt được nhiều thành quả cách mạng nhất 

14. Nhà nước xã hội chủ nghĩa trở thành công cụ quan trọng trong việc thực 

thi: * 

A) Quyền làm chủ của nhân dân 

B) Quyền làm chủ kinh tế của nhân dân 

C) Quyền làm chủ chính trị của nhân dân 

D) Quyền làm chủ văn hóa của nhân dân 

15. Căn cứ vào phạm vi tác động của quyền lực nhà nước, chức năng Nhà 

nước xã hội chủ nghĩa được chia thành: * 

A) Chức năng đối nội, chức năng đối ngoại 

B) Chức năng giai cấp, chức năng xã hội 

C) Chức năng đối nội, chức năng chính trị 

D) Chức năng kinh tế, chức năng chính trị 



16. Sự ra đời của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đánh dấu bước phát triển 

mới về: * 

A) Chất của dân chủ 

B) Lượng của dân chủ 

C) Giá trị của dân chủ 

D) Nội dung của dân chủ 

17. Bản chất xã hội của dân chủ xã hội chủ nghĩa: * 

A) Là sự kết hợp hài hòa về lợi ích giữa cá nhân, tập thể và lợi ích toàn xã hội  

B) Luôn có sự kế thừa trong bất cứ thời kỳ nào của lịch sử 

C) Hình thành và phát triển một cách tự giác, đặt dưới sự lãnh đạo của giai cấp 

công nhân thông qua tổ chức Đảng, có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa 

D) Hình thành và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng, có sự quản lý của nhà 

nước xã hội chủ nghĩa 

18. Giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử thông qua đội tiền phong 

của mình là: * 

A) Công Đoàn 

B) Công hội 

C) Đảng Cộng sản 

D) Đảng Cộng hòa 

19. Bản chất chính trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa: * 

A) Là nền dân chủ có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc 

B) Là nền dân chủ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thực hiện quyền 

lực đối với toàn xã hội 



C) Là nền dân chủ của giai cấp công nhân thông qua chính đảng của nó để cải 

tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới 

D) Là nền dân chủ phi giai cấp 

20. Một trong những nội dung tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay: * 

A) Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm 

B) Xây dựng các tổ chức nhà nước vững mạnh 

C) Nâng cao vai trò quản lý của các tổ chức nhà nước 

D) Hoàn thiện các hệ thống giám sát, phản biện xã hội 

21. Quan niệm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ được thể hiện trong 

những lĩnh vực nào? * 

A) Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội 

B) Kinh tế, chính trị, văn hóa, tư tưởng 

C) Kinh tế, xã hội, tư tưởng 

D) Kinh tế, chính trị, tư tưởng 

22. Căn cứ vào tính chất của quyền lực nhà nước, chức năng Nhà nước xã 

hội chủ nghĩa được chia thành: * 

A) Chức năng giai cấp, chức năng xã hội 

B) Chức năng đối nội, chức năng đối ngoại 

C) Chức năng đối nội, chức năng chính trị 

D) Chức năng kinh tế, chức năng chính trị 

23. Bản chất kinh tế của Nhà nước xã hội chủ nghĩa: * 

A) Quan hệ công hữu về tư liệu sản xuất 

B) Quan hệ sản xuất tàn dư về tư liệu sản xuất 



C) Quan hệ sản xuất tư nhân về tư liệu sản xuất 

D) Quan hệ sản xuất cá thể về tư liệu sản xuất 

24. Quy luật chung, phổ biến cho sự ra đời của Đảng Cộng sản: * 

A) Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân và nhân dân lao 

động 

B) Chủ nghĩa Lênin kết hợp với phong trào công nhân 

C) Sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân 

D) Chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào nông dân 

25. Nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa 

xã hội đối với những nước chưa trải qua quá trình công nghiệp hóa xã hội 

chủ nghĩa là gì? * 

A) Tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 

B) Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

C) Tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa 

D) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa 

 


